
Ngày Bệnh Nhân Mã Khoa Tên Khoa Số Tiền Mục Đích Diễn Giải Địa Chỉ

01/12/2022 CB MAI THỊ KIM YẾN CCL Cấp Cứu Lưu 3,816,217             VP Viện Phí

09/12/2022 NGUYỄN TRẦN YẾN NHI CCL Cấp Cứu Lưu 5,000,000             VP Viện Phí

12/12/2022 CB LÊ THỊ LOAN HSSS Hồi Sức Sơ Sinh 7,307,598             VP Viện Phí

3 16,123,815           

02/12/2022 NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM CCL Cấp Cứu Lưu 3,500,000             TXNXV Tàu Xe Nặng Xin Về HẬU GIANG

12/12/2022 LA MO HIỀN VI HS Hồi Sức 6,800,000             TXNXV Tàu Xe Nặng Xin Về PHÚ YÊN

12/12/2022 NGUYỄN NHƯ QUỲNH TM Tim Mạch 6,500,000             TXNXV Tàu Xe Nặng Xin Về PHÚ YÊN

12/12/2022 CB LÙ THỊ TÚ HSSS Hồi Sức Sơ Sinh 4,000,000             TXNXV Tàu Xe Nặng Xin Về ĐĂK NÔNG

13/12/2022 KIÊN THÀNH DÂY TM Tim Mạch 2,900,000             TXNXV Tàu Xe Nặng Xin Về TRÀ VINH

13/12/2022 NGUYỄN TẤN LỢI CCL Cấp Cứu Lưu 7,000,000             TXNXV Tàu Xe Nặng Xin Về GIA LAI

22/12/2022 CB ĐIỂU THỊ MỚT HSSS Hồi Sức Sơ Sinh 2,500,000             TXNXV Tàu Xe Nặng Xin Về BÌNH PHƯỚC

25/12/2022 CƠ LIÊNG LY CHUN HH1 Hô Hấp 1 4,200,000             TXNXV Tàu Xe Nặng Xin Về LÂM ĐỒNG

26/12/2022 PHAN KHÁNH DƯƠNG (XV 25/11/2022) CCN Cấp Cứu Nhiễm 8,000,000             TXNXV Tàu Xe Nặng Xin Về BÌNH ĐỊNH

26/12/2022 LÊ NGUYỄN BẢO KHANG TH Tiêu Hoá 2,000,000             TXNXV Tàu Xe Nặng Xin Về ĐỒNG NAI

10 47,400,000


